Trường Tiểu học Dương Hà

Khối: 2- Tuần 25

Họ và tên: ...............................................

MÔN: TIẾNG VIỆT( Đề số 1)
Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đạm sau đây:

a. Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước.      .............................................................

b. Tiếng suối chảy róc rách.         ........................................................................................

c. Bộ đội vượt rừng.       .......................................................................................................

d. Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.       ........................................................................

Bài 2: Gạch chân  và ghi chú dưới từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm trong các câu sau:


Trong vòm cây, tiếng đàn sáo về ríu ran như một cái chợ vừa mở, như một lớp học vừa tan, như một buổi đàn ca liên hoan sắp bắt đầu.

Bài 3: 

a. Cho câu: “Cây gạo bắt đầu bật ra những chiếc hoa đỏ hồng.” Thuộc mẫu câu ................

b. Đặt một câu theo mẫu câu đó? .........................................................................................

Bài 4: Chéo cách dòng, gạch chân và ghi rõ từ chỉ sự vật(SV), chỉ họạt  động (HĐ), chỉ đặc điểm (ĐĐ) trong các dòng thơ sau:

a. Con chó nghĩ rằng có thể đứa bé ấy đang đói.
b. Chim hót rung rinh cành khế.

c. Hoa rơi tím cả bầu trời.

d. Mấy chú rô non ngơ ngác.

Bài 5:  




Câu: “Mấy chú rô non ngơ ngác.” 

được viết theo mẫu câu ............................................................................................................

a. Hãy đặt một câu theo mẫu câu đó.   ............................................................................

Bài 6: Ngắt đoạn văn sau thành 3 câu rồi viết lại cho đúng chính tả:

 Chiếc thuyền ghé vào đầm sen trên hồ đã gần tàn hương sen chỉ còn thoảng trong gió.

Trường Tiểu học Dương Hà

Khối: 2- Tuần 25

Họ và tên: ...............................................
                                                        MÔN: TOÁN ( Đề số 1)
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

	39 + 14
	56 - 8
	100 - 7
	100 - 45
	38 + 62
	22 + 49


Bài 2: Tìm y

	a. y – 34 = 45
	c. 47 + y = 93


	b. 100 – y = 78
	d. 45 – y = 57 - 38


Bài 3: Số         34 < ….. + 12 < 36                                             ….. – 29 < 5

Bài 4: Thùng thứ nhất có 25l dầu. Nếu đổ thêm 4l dầu vào thùng thứ hai thì số dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 5: Hình bên có:

a. Có …..  hình tam giác

b. Có ……hình tứ giác

Trường Tiểu học Dương Hà

Khối: 2- Tuần 25

Họ và tên: ...............................................
 MÔN: TOÁN ( Đề số 2)
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

	100 - 43
	43 + 56
	100 - 8
	81 - 19
	87 + 13
	62 - 51


Bài 2: Tìm y

	a. 100 – y = 23

………………………………

………………………………
	c. y – 27 = 18 + 23

………………………………

………………………………

	b. 46 + y = 72 – 21

………………………………

………………………………
	d*. 58 < 73 – y < 33 + 28

………………………………

………………………………


Bài 3: Con lợn cân nặng 56 kg, con ngỗng cân nhẹ hơn con lợn 48 kg. Hỏi:

A.Con ngỗng cân nặng bao nhiêu ki – lô - gam? B.Cả hai con cân nặng bao nhiêu ki – lô - gam?

Bài 4: Ngày 23 tháng 4 là ngày thứ ba. Hỏi ngày 28 tháng tư là tháng mấy?

Bài 5: Hình bên có:
….. hình tam giác?

…..hình tứ giác?


Trường Tiểu học Dương Hà

Khối: 2- Tuần 25

Họ và tên: ...............................................
MÔN TIẾNG VIỆT ( Đề số 2)
THƯ CỦA MẸ

   Sáng nay, ở trường về, con đi qua mặt một người đáng thương đang bế trên tay một đứa trẻ xanh xao và ốm yếu. Con nhìn bà ta, và con không cho gì hết, dự trong túi có tiền.

   Nghe mẹ bảo, con ạ. Đừng quen thói dửng dưng đi qua trước người nghèo khổ, và hơn nữa đi trước một người mẹ, xin một xu cho con mình. Con hãy nghĩ rằng có thể đứa bé ấy đang đói, hãy nghĩ đến nỗi khắc khoải của một người đàn bà đáng thương!

    Hãy tin lời mẹ, En – ri – cô ạ, thỉnh thoảng con  phải biết trích ra một đồng từ túi tiền của con để giúp một bà cụ không nơi nương tựa, một bà mẹ không có bánh ăn, một đứa trẻ không có mẹ. Con hãy nghĩ rằng con chẳng thiếu thứ gì hết và người nghèo khổ thì thiếu thốn tất cả mọi thứ. Trong lúc con ước mong được sung sướng thì họ cầu xin để khỏi chết đói. Thật là buồn khi nghĩ rằng giữa bao nhiêu nhà giàu có, ngoài phố xá bao nhiêu là xe cộ và trẻ con mặc toàn quần áo nhung mà lại có những đàn bà và trẻ con không có gì mà ăn cả! Không có gì mà mặc cả!  En – ri – cô, từ nay về sau đừng có bao giờ đi qua trước một bà mẹ xin cứu giúp mà không đặt vào tay họ một đồng nào.

1. Khi ở trường về, En – ri – cô đó gặp những ai?
...................................................................................................................................
2. Vì sao mẹ không hài lòng về cách cư xử của En – ri – cô với người đàn bà đáng thương đó?
................................................................................................................................................
3. Theo mẹ của En – ri – cô, vì sao cậu phải giúp đỡ những người nghèo khổ?
.................................................................................................................................................
4. Bức tranh của mẹ En – ri – cô cũng nhắn nhủ chúng ta điều gì?
..................................................................................................................................................
5. Tìm từ chỉ đặc điểm và từ chỉ hoạt động có trong đoạn văn sau:

Sáng nay, ở trường về, con đi qua gặp một người đáng thương đang bế trên tay một đứa trẻ xanh xao và ốm yếu.

- Từ chỉ đặc điểm:...............................................................................................................

- Từ chỉ hoạt động:..............................................................................................................
6. Cặp từ nào sau đây là cặp từ trái nghĩa?

a. Giàu có – nghèo đói

b. Nghèo khổ - khó khăn

c. Sung sướng – giàu có

7. Câu “ Con nhìn bà ta và con không cho gì hết, dự trong túi có tiền.” thuộc kiểu câu nào?

8. Câu nào dưới đây thuộc kiểu câu Ai thế nào?

a. Bạn nhỏ là người rất thương người.

b. Bạn nhỏ cho người đàn bà nghèo khổ một đồng tiền.

c. Bạn nhỏ rất thương người

Trường Tiểu học Dương Hà

Khối: 2- Tuần 25

             Họ và tên: ...............................................
Môn : Toán ( Đề số 3)
1. Đặt tính rồi tính:
a) 37 + 35 + 18
                                                 b) 42 + 9 + 15 + 7 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Mỗi bàn có 2 học sinh ngồi. Hỏi 12 bàn có bao nhiêu học sinh ngồi?
Bài giải:

.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. Mỗi túi gạo có 3 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải:

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................4. Viết tiếp ba số nữa:
a) 8; 10; 12; …; …; ….; 20.

b) 20; 18; 16; …; …; ….; 8.

c) 12; 15; 18; …; …; ….; 30.
5. Thứ năm tuần này là ngày 15 tháng 6.
- Thứ năm tuần trước là ngày ……

- Thứ năm tuần sau là ngày ……

- Thứ ba tuần trước là ngày ……

- Thứ bảy tuần sau là ngày ……
Môn: Tiếng Việt ( Đề số 3)

Bài 1: Với từ “hoa hồng” hãy đặt 3 câu theo mẫu:

· Ai là gì? ...............................................................................................…

· Ai làm gì? ...............................................................................................

· Ai thế nào?..........................................................................................…

Bài 2: Sắp xếp để tạo thành 2 câu có nghĩa: mây trắng, trên bầu trời, bồng bềnh trôi, mây xanh.

.............................................. .............................................. ...........................
........................................................................................................................
Bài 3: Đặt câu theo mẫu ai là gì? Để giới thiệu:

a. Về người mà em yêu quý nhất: ....................................................….....................................
b. Về một đồ chơi mà em yêu thích: ...............................................….......................................
c. Về một loài hoa mà em yêu thích: ...........................................................................................
Bài 4: Tập làm văn ( viết vào vở ô li)
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4 – 5 câu) tả ngắn về một loại quả mà em thích.

· Dựa vào những gợi ý sau:

· Quả em thích là quả gì?

· Quả có màu sắc, hình dạng như thế nào? (Vỏ, cuống, ruột……..)

· Quả có lợi ích gì?

